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Bản án số: 127/2017/HSPT 

Ngày 26 tháng 10 năm 2017 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Hồ Minh Tấn 

 Các Thẩm phán: Bà Châu Minh Hoàng 

                                     Ông Nguyễn Thành Lập 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà:  

Bà Trần Thị Kiều Trang – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. 

 Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà:  

Bà Quách Xía Muội- Kiểm sát viên. 
  

 

 Ngày 26 tháng 10 năm 2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 137/2017/HSPT ngày 11 tháng 9 năm 2017 đối 

với bị cáo: Trần Văn R, do có kháng cáo của bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số: 15/2017/HSST ngày 03 tháng 8 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện C. 

Bị cáo bị kháng cáo: Họ và tên: Trần Văn R, sinh năm 1990; Nơi cư trú: 

Ấp 1, xã V, huyện C, tỉnh Cà Mau; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

Không; Nghề nghiệp: Chạy đò dọc; Trình độ văn hóa: 8/12; Con ông Trần Văn Th 

và bà Phan Thị Ch; Vợ: Nguyễn Thị L; Tiền án: Không; Tiền sự: 02 lần (Lần thứ 

nhất: Ngày 02/5/2016 bị Công an xã V xử phạt 750.000 đồng về hành vi đánh 

nhau, đã nộp phạt xong ngày 10/7/2017; Lần thứ hai: Ngày 26/12/2016 bị Công an 

xã V xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh nhau, đã nộp phạt xong ngày 

10/7/2017); Tạm giữ ngày 08/7/2017; Tạm giam ngày 11/7/2017 (Bị cáo có mặt). 

Người bị hại có kháng cáo: Anh Phạm Chí C, sinh năm 1982; Địa chỉ: Ấp 

1, xã V, huyện C, tỉnh Cà Mau (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 
 

NHẬN THẤY: 

 Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện C và bản án hình sự 

sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện C, nội dung vụ án như sau: 

Vào khoảng 16 giờ ngày 08 tháng 7 năm 2017, Trần Văn R đi từ nhà đến trụ 

sở Công an xã V, lúc này trong người có rượu, mang theo 01 cây kéo cất trong túi 

quần tìm đồng chí Ng là Trưởng công an xã để nói chuyện. Khi đến nơi, R lớn 

tiếng la lối nên anh Phạm Chí C là cán bộ thống kê xã ra khuyên can nhưng R hung 

hãn xông đến. Thấy vậy, anh C dùng chân đạp R té xuống đất. R liền ngồi dậy lấy 

cây kéo ra đâm anh C 01 nhát trúng vào dái tai trái anh C, anh bỏ chạy ra nhà xe 

của Ủy ban nhân dân xã nhưng R vẫn cầm kéo rượt theo. Anh C ôm cây cột bê 

tông tại nhà xe để quay người lại khiến cẳng tay trái xây xát, ngay lúc đó Công an 
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xã kịp thời khống chế R, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ 01 

cây kéo mà R dùng để phạm tội. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 565 ngày 10 tháng 7 

năm 2017 của Trung tâm pháp y – Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:  

- 01 vết thương còn chỉ khâu kích thước 1,7cm x 0,1cm tại dái tai trái có tỷ lệ 

02%; 

- Xây sát da tại mặt trước 1/3 dưới cẳng tay trái trên diện 3,5% x 03cm có tỷ 

lệ 01% 

“Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 03%”. 

Quá trình điều tra R thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội gây thương tích  cho 

anh Cường; Kết quả điều tra chứng minh bị cáo gây thương tích cho bị hại là 02%; 

không buộc bị cáo chịu trách nhiệm hình sự vết thương dưới cẳng tay trái của bị 

hại là 01%. 

Anh C yêu cầu xử lý R theo quy định pháp luật; Về trách nhiệm dân sự 

không yêu cầu R bồi thường. 

Tại Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn số 18/KSĐT-TA ngày 21 tháng 7 

năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân huyện C đã truy tố đối với bị cáo Trần Văn R 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật hình sự. 
 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 03 tháng 8 năm 2017 của 

Toà án nhân dân huyện C quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn R phạm tội "Cố ý gây thương tích". 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật hình sự; Điều 41; Điều 42 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 Bộ 

luật tố tụng hình sự 

Xử phạt: Bị cáo Trần Văn R 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

tạm giữ ngày 08/7/2017.   

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền 

kháng cáo theo pháp luật quy định.   
 

Ngày 15/8/2017 bị hại Phạm Chí C kháng cáo với nội dung: Yêu cầu tăng 

hình phạt đối với bị cáo. Tại phiên tòa,  bị cáo Trần Văn R thừa nhận hành vi phạm 

tội như án sơ thẩm đã xét xử. Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử, không chấp 

nhận kháng cáo của bị hại và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

         Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà phúc thẩm; 

căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo; 
 

XÉT THẤY: 
 

Vào ngày 08 tháng 7 năm 2017, Trần Văn R sau khi đã uống rượu, R đi tìm 

đồng chí Nglà Trưởng công an xã V để nói chuyện. Khi đi R có mang theo 01 cây 

kéo, khi đến nơi, R lớn tiếng la lối nên anh Phạm Chí C là cán bộ thống kê xã ra 

khuyên can nhưng R hung hãn xông đến. Thấy vậy, anh Cdùng chân đạp R té 

xuống đất. R liền ngồi dậy lấy cây kéo ra đâm anh C 01 nhát trúng vào dái tai trái 

anh C gây thương tích với tỷ lệ 02%. Do anh Phạm Chí C yêu cầu đơn yêu cầu xử 

lý R bằng pháp luật hình sự, nên tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 
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03 tháng 8 năm 2017 của Toà án nhân dân huyện C đã xét xử bị cáo Trần Văn R 

phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm a khoản 1 Điều 104 của Bộ luật Hình 

sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Xét kháng cáo của bị hại về việc tăng hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét 

xử thấy rằng: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe 

của người khác trái pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình trật tự ở địa phương, bị cáo 

có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi đánh nhau 

làm mất an ninh trật tự ở địa phương. Tuy nhiên, hậu quả bị cáo gây thương tích 

cho anh C không lớn, hơn nữa trong vụ án này anh Phạm Chí C cũng có một phần 

lỗi là có hành vi dùng chân đạp bị cáo té xuống đất, trong lúc có uống rượu nên bị 

cáo không kiềm chế được bản thân dẫn đến gây thương tích cho anh Cường. Án sơ 

thẩm đã xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 

của bị cáo, xử phạt bị cáo 06 tháng tù là tương xứng, nên không có cơ sở chấp 

nhận kháng cáo của bị hại, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên, 

 Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 248 của Bộ luật tố tụng hình sự, Áp dụng Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy định về án phí, lệ phí Tòa án.  
 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị hại là anh Phạm Chí C. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 15/2017/HSST ngày 03 tháng 8 năm 

2017 của Toà án nhân dân huyện C. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 104; điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 

của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Bị cáo Trần Văn R  06 (Sáu) tháng tù về tội "Cố ý 

gây thương tích".Thời hạn tù tính từ ngày 08/7/2017. 
 

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo, bị hại không phải chịu. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện C; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện C; 

- Tòa án nhân dân huyện C; 

- Chi cục THADS huyện C; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hồ Minh Tấn 
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Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM; 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau; 

- Trại tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an thành phố Cà Mau; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; 

- Chi cục THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

   Hồ Minh Tấn 
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